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	       Cấp độ

 Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Định dạng trang chiếu
	Tạo màu nền, màu chữ, phông chữ, cỡ chữ, canh lề trái, phải, giữa trên trang chiếu. Các bước tạo và canh lề....
	Tạo nền trang chiếu bằng mẫu có sẵn và hình ảnh có sẵn (hình ảnh hổ trợ từ office)
	
	Các chú ý quá trình tạo nền và tạo trang chiếu. Phân biệt đươc khi nào tạo nền mẫu do office hổ trợ có sẵn, khi nào tự tạo mới
	 

	Số câu
	2
	
	1
	
	
	 
	1 
	 
	4

	Số điểm
	1.0
	
	0.5
	
	
	 
	 0.5
	 
	2.0

	Tỉ lệ %
	10%
	
	5%
	
	
	 
	5% 
	 
	20%

	2.  Thêm hình ảnh vào trang chiếu
	Chèn, bố trí hình ảnh trên trang chiếu. Các bước chèn hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ trên trang chiếu…
	Chèn các hình ảnh vào trang chiếu tùy theo yêu cầu đã nêu (âm thanh, hình ảnh, biểu đồ…)sao cho phù hợp…
	Chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ sao cho phù hợp trang chiếu(cắt, chỉnh độ sáng tối…)
	Các lưu ý khi chèn âm thanh, hình ảnh Cách xóa đi hoặc chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, đoạn phim, biểu đồ.. sao cho phù hợp…
	 

	Số câu
	1
	1
	1
	
	
	 
	 
	1
	4

	Số điểm
	0.5
	2.0
	0.5
	
	
	 
	 
	0.5
	3.5

	Tỉ lệ %
	5%
	20%
	5%
	
	
	 
	 
	5%
	35%

	3.  Tạo hiệu ứng động
	Hiệu ứng động cho đối tượng(animations) và hiệu ứng chuyển trang chiếu(transitions), Sao chép, di chuyển hoặc xóa trang chiếu. 
	Sự khác nhau của các loại hiệu ứng động. (chuyển động, nhấp nháy, xuất hiện, biến mất…).Các lưu ý cần tránh khi tạo hiệu ứng động trên trang chiếu...
	Hiệu ứng chuyển trang chiếu phù hợp. Các bước tạo từng loại hiệu ứng, các bước thiết lập thời gian, tốc độ khi trình chiếu hiệu ứng…
	Thiết đặt thời gian xuất hiện của các đối tượng trên trang chiếu (tự động, hoặc thiết đặt kích chuột). Cách tháo gỡ hiệu ứng khi không sử dụng…
	 

	Số câu
	1
	
	 3
	1
	
	1
	
	 
	6

	Số điểm
	0.5
	 
	 1.5
	0.5
	
	2.0
	
	 
	4.5

	Tỉ lệ %
	5%
	 
	 15%
	5%
	
	20%
	
	 
	45%

	Tổng số câu
	4
	1
	5
	1
	
	1
	1
	1
	14

	Tổng số điểm
	4.0
	3.0
	2.0
	1.0
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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I/ TRẮC NGHIỆM. (5đ) Khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau: 
Câu 1. Để dùng màu nền cho toàn bộ các trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?
A. Apply

B. Apply to All
C. Apply to Selected
D. Apply to all Slide

Câu 2. Chúng ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là:

A. Văn bản
B. Hình ảnh
C. Âm thanh
D. Đối tượng

Câu 3. Để trình bày nội dung trên các trang chiếu một cách dễ dàng và nhất quán, chúng ta thường làm gì?

A.Tự tạo ra các mẫu trước. 



B.Sử dụng các mẫu bố trí có sẵn.

C.Tạo ra các trang giống như trang tiêu đề. 
D.Tạo ra trang tiêu đề sau đó sao chép.

Câu 4. Để tạo hiệu ứng chuyển trang ta vào?

A. Slide Show \ Slide Transition
B. Slide Show \ Custom Animation

C. Slide Show \ Animation Schemes
D. Slide Show \ Animation Transition

Câu 5. Để điều khiển việc chuyển trang chiếu, lựa chọn Sound có tác dụng gì?

A. Cài đặt âm thanh;             


 B. Tự động chuyển trang sau khoảng thời gian;

C. Chỉ chuyển trang khi nháy chuột;      
 D. Không có tác dụng.

Câu 6. Để chuyển một hình ảnh được chọn xuống bên dưới  cùng ta thực hiện nháy chuột phải lên hình ảnh chọn Order. Sau đó chọn:
A. Bring Forward.
B. Send to Back.
    C. Bring to Front.
    D.Send Backward.
Câu 7. Khi nhập nội dung và định dạng văn bản trong trang trình chiếu, điều gì chúng ta nên tránh?

A.Màu chữ và màu nền có sự tương phản. 

B.Kích thước chữ phải đủ lớn.

C.Đưa hình ảnh vào để minh họa cho nội dung.
D.Văn bản trên trang trình chiếu càng nhiều càng tốt

Câu 8. Để thiết lập thời gian cho hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Timing có thể chọn
A. On Mouse Click
     B. After
         C. Duration

              D. Transition

Câu 9. Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, ta thực hiện lệnh:

A. Chọn Insert → Duplicate

               B. Chọn Insert → New Slide


C. Chọn Insert → Duplicate Slide

     D. Không thực hiện được
Câu 10. Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện:
A . Design\Background


B. Format\Slide Design

C.  Format\Slide Layout


D. Kích biểu tượng Fill Color
II/ TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1. (2 điểm): 
a. Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt sau một khoảng thời gian nhất định, từ trang chiếu đầu tiên đến trang chiếu cuối cùng, được không? Nếu được, hãy nêu các bước thực hiện.
b. Giả sử các trang của bài trình chiếu đang có hiệu ứng chuyển trang, để xoá hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các trang này ta thực hiện như thế nào?
Câu 2. (0.5điểm): Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu?
Câu 3.(0.5 điểm): Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Tại sao?
Câu 4. (2 điểm): Nêu cách chèn hình ảnh vào trang chiếu? Để thay đổi thứ tự lớp của hình ảnh ta thực hiện như thế nào?
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I.Trắc nghiệm( 5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	A
	B
	D
	C
	C
	A


II.Tự luận ( 5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2đ)
	- Em có thể thực hiện được.

- Bước 1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng

- Bước 2: Mở dải lệnh Transitions. Trong nhóm Timing em có thể chọn các tùy chọn để thiết lập thời gian cho hiệu ứng chuyển trang chiếu:

+ Duration: Thiết lập thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển.

+ On Mouse Click: Trang chiếu chỉ xuất hiện khi nháy chuột lúc trình chiếu.

+ After: Nhập TG để tự động chuyển trang sau 1 khoảng TG trình chiếu.

b, Mở dãy lệnh Animations và no transition trong nhóm Transitions to This Slide và chọn Apply to all slide
	0,25

0,25

0,2 5

0.25
0,25

0,25

0,5

	Câu 2

(0.5đ)
	· Sai lỗi chính tả.

· Sử dụng cở chữ quá nhỏ.

· Bố trí quá nhiều nội dung trên một trang chiếu.

· Sử dụng màu chữ và màu nền khó phân biệt.
	0.25
0.25



	Câu 3
(0.5đ)
	Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Vì PowerPoint mặc định chèn các hình ảnh tại cùng một vị trí trên một trang chiếu nên hình ảnh thứ hai thêm vào sẽ chèn đè lên hình ảnh đầu tiên.
	0.5


	Câu 3

(2đ)
	* Các thao tác chèn hình ảnh:

· B1: chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh;
· B2: mở dải lệnh Insert, chọn picture trong nhóm lệnh Imges để hiển thị hộp thoại Insert picture;
· B3: chọn hình ảnh trong ngăn bên trái của hộp thoại;
· B4: nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và chọn Insert .
 * Thay đổi thứ thự của hình ảnh 
· Chọn hình ảnh cần chuyển lên lớp trên (hoặc đưa xuống lớp dưới).

· Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt.

· Nháy vào Order rồi chọn Bring to Front để chuyển hình ảnh lên trên hoặc Send to Back để đưa xuống dưới
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0.25
0,5


